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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện,
 thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Luật Đất đai năm 2013;


- Luật Đo đạc bản đồ năm 2018;

- Luật Giá năm 2012;

- Luật Phí và Lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số      /TTr-STNMT ngày    /    /2021; Báo cáo Thẩm định số     / STC-BCTĐ của Sở Tài chính; Báo cáo Thẩm định số     / STP-BCTĐ của Sở Tư pháp;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:
Xây dựng Đơn giá dịch vụ công bao gồm: Giá các dịch vụ mà Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố cung cấp theo yêu cầu của người sử dụng đất (trừ các dịch vụ đã thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Đối tượng áp dụng:

a. Người sử dụng đất (Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân) khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ công.
b. Các cơ quan nhà nước và các cơ quan tổ chức có liên quan.
Điều 2. Đơn giá dịch vụ công do Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, bao gồm:

1. Phụ lục 1: Đơn giá đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính.

2. Phụ lục 2: Đơn giá kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính thửa đất.


3. Phụ lục 3. Đơn giá Đo đạc tài sản gắn liền với đất.


(có các phụ lục 01, 02, 03 kèm theo)
Điều 3. Đối tượng và mức miễn, giảm

1. Miễn 100% giá dịch vụ công thực hiện lần đầu (theo nội dung công việc tại Phụ lục số 01 và Phụ lục 03) đối với:
+ Người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

+ Hộ nghèo.

+ Hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

+ Hộ phải di dời do thiên tai, hỏa hoạn.

2. Giảm 50% giá dịch vụ công thực hiện lần đầu (theo nội dung công việc tại Phụ lục số 01 và Phụ lục 03)  đối với:

+ Hộ cận nghèo.

+ Hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng không thuộc xã đặc biệt khó khăn.

3. Số tiền miễn giảm nói trên được Ngân sách tỉnh cấp bù hàng năm cho Văn phòng Đăng ký đất đai để bù đắp chi phí thực hiện các dịch vụ này: như Chi phí tiền lương, tiền công, quản lý, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện, nước, ...

Điều 4. Tổ chức thực hiện


1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

a. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đơn giá kèm theo Quyết định này; 

b. Công khai đơn giá trên Trang thông tin điện tử của Sở để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện;

c. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh đơn giá trong trường hợp Nhà nước thay đổi quy định về cơ sở tính toán;

d. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết cho phù hợp. 

2. Giao Sở Tài chính theo dõi, quản lý giá dịch vụ theo quy định.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum: tổ chức thu theo đúng mức giá quy định tại Quyết định này; thực hiện thông báo, niêm yết công khai mức thu giá dịch vụ tại địa điểm tổ chức thu và cơ quan, đơn vị thu.
4. UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum công khai đơn giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2021. 

2. Điều khoản chuyển tiếp: Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan nộp hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Quyết định này.
Điều 6. Các Ông(Bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- Bộ Tài chính (B/c);
- Cục Kiểm soát Bộ Tư pháp(B/c);

- Thường trực Tỉnh ủy(B/c);

- Thường trực HĐND tỉnh(B/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh(B/c);
- Cổng TT điện tử tỉnh(đưa tin);
- Lưu: VT,NNTN….. 
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